
STT Mã SV Họ lót Tên LHC
Mã 

ngành

STC xét 

HB

ĐTB HK1 

NH 25-26 

thang 10

ĐTB HK1 

NH 25-26 

thang 4

ĐRL kì 

1 NH 25-

26

MGHP Loại HB

1 22D100011 Hoàng Thị Vân Anh K58A1 A 13 9.16 4.00 81 Giỏi

2 22D100220 Nguyễn Thị Cao Nhân K58A5 A 10 9.06 4.00 84 Khá

3 22D120223 Vương Nguyễn Kim Yến K58C3 C 16 9.09 3.91 83 Khá

4 22D120108 Lê Thùy Linh K58C2 C 10 9.01 4.00 81 Khá

5 22D121105 Dương Hoài Anh Thư K58CD2 CD 10 9.69 4.00 90 Giỏi

6 22D121104 Nguyễn Thu Thủy K58CD1 CD 10 9.37 4.00 89 Có Khá

7 22D220191 Lê Thị Thu Thảo K58T1 T 10 9.08 4.00 85 Giỏi

8 22D220112 Nguyễn Mai Linh K58T1 T 10 9.05 4.00 89 Khá

9 22D220106 Hồ Thị Linh K58T3 T 16 8.96 4.00 84 Khá

10 22D220192 Phạm Phương Thảo K58T2 T 10 8.94 4.00 90 Khá

11 22D150143 Nguyễn Thị Phương Thảo K58D3 D 16 8.95 4.00 93 Giỏi

12 22D150153 Quách Thị Thanh Thúy K58D3 D 10 8.93 4.00 81 Khá

13 22D150066 Nguyễn Thị Hoa K58D2 D 13 8.88 4.00 81 Khá

14 22D290064 Nguyễn Lê Hải Long K58DK1 DK 10 9.42 4.00 87 Khá

15 22D290083 Vũ Thị Hồng Nhung K58DK2 DK 10 9.41 4.00 85 Khá

16 22D130099 Nguyễn Thị Huyền K58E1 E 16 9.02 4.00 84 Giỏi

17 22D130033 Hoàng Tiến Cường K58E1 E 10 8.97 4.00 89 Khá

18 22D130125 Nguyễn Khánh Linh K58E2 E 10 8.93 4.00 83 Khá

19 22D130023 Đồng Vương Bách K58E1 E 13 8.88 4.00 77 Khá

20 22D260105 Phạm Lê Phương Thảo K58EK3 EK 15 9.03 4.00 86 Khá

21 22D300024 Nguyễn Văn Cao K58LQ1 LQ 10 9.56 4.00 89 Giỏi

22 22D300085 Dương Ngọc Linh K58LQ1 LQ 10 9.14 4.00 80 Khá

23 22D160188 Nguyễn Hoàng Yến Nhi K58F1 F 10 9.14 4.00 86 Giỏi

24 22D160211 Nguyễn Như Quỳnh K58F1 F 10 9.00 4.00 95 Khá

25 22D160231 Trần Thị Phương Thảo K58F5 F 10 8.97 4.00 81 Khá

26 22D160034 Nguyễn Hoàng Minh Châu K58F5 F 10 8.94 4.00 87 Khá

27 22D180025 Phạm Ngọc Ánh K58H2 H 10 8.94 4.00 72 Khá

28 22D180145 Nguyễn Thị Khánh Ly K58H3 H 10 8.85 4.00 80 Giỏi

29 22D180215 Võ Thị Phương Thảo K58H3 H 10 8.85 4.00 80 Giỏi

30 22D140232 Dương Thị Thảo Vy K58I2 I 10 9.35 4.00 93 Giỏi

31 22D140163 Nguyễn Hồng Phúc K58I2 I 16 9.16 3.91 96 Khá

32 22D140048 Trần Thị Minh Diệp K58I2 I 10 9.14 4.00 88 Khá

33 22D190081 Phùng Văn Lâm K58S4 S 10 9.44 4.00 96 Giỏi

34 22D190183 Nguyễn Hà Vy K58S3 S 10 9.21 4.00 96 Khá

35 22D190072 Nguyễn Quỳnh Hương K58S2 S 10 9.14 4.00 83 Khá

36 22D190040 Hoàng Long Giáp K58S4 S 10 9.14 4.00 82 Khá
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STT Mã SV Họ lót Tên LHC
Mã 

ngành
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HB
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NH 25-26 
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NH 25-26 

thang 4

ĐRL kì 

1 NH 25-

26

MGHP Loại HB

37 22D170233 Phạm Nguyễn Minh Thư K58N1 N 13 9.28 4.00 93 Khá

38 22D200001 Đỗ Thị Thu An K58P1 P 13 9.32 4.00 90 Khá

39 22D105049 Nguyễn Thị Ánh Thảo K58Q1 Q 10 9.56 4.00 88 Khá

40 22D107111 Trần Nguyễn Khánh Linh K58QT1 QT 10 9.20 4.00 83 Giỏi

41 22D107017 Trần Thị Phương Anh K58QT4 QT 10 8.87 4.00 95 Khá

42 22D210252 Nguyễn Thị Hải Yến K58U2 U 10 9.08 4.00 91 Giỏi

43 22D210236 Nguyễn Thị Thanh Trà K58U2 U 13 8.92 3.88 88 Khá

PGS, TS Nguyễn Hoàng

TỔNG CỘNG

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)
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